
MẪU KHẢO SÁT SỐ 01 

KHẢO SÁT THÔNG TIN, NHU CẦU HỌC NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA 

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC DO SẮP XẾP BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    /   / 2025 của  UBND Thành phố) 

 

I. Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên*: ………………………………………………………… 

2. Số CCCD*: ………………………………………………………… 

3. Ngày sinh*: ……/……/…… 

4. Giới tính*: [ ] Nam; [ ] Nữ 

5. Địa chỉ liên lạc*: ………………………………………………………… 

6. Số điện thoại*: ………………………… 

7. Email*: ………………………………… 

8. Trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) cao nhất*:  

[ ] Trung học phổ thông [ ] Cao đẳng 

[ ]  Đại học [ ] Thạc sỹ/Tiến sỹ 

[ ] Trình độ khác  

9. Chuyên ngành đào tạo*: ……………………………………… 

10. Tên trường tốt nghiệp*: ……………………………………… 

II. Kinh nghiệm làm việc 

1. Tên đơn vị công tác gần nhất*: ……………………………………… 

2. Chức vụ*: ……………………………………… 

3. Số năm làm việc*: …… năm ......... tháng 

4. Tên công việc đã làm*:…………………………………………………… 

Mô tả ngắn gọn công việc đã làm (Tên các đơn vị công tác và số năm từng đơn vị, nội 

dung công việc, kỹ năng nổi bật từng )*: ………………………………………............ 

……………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………...................... 

III. Nhu cầu tham gia học nghề trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng 

1. Nhu cầu tham gia học nghề 

[ ] Có [ ] Không có nhu cầu 

2. Nhóm ngành, nghề trung cấp, sơ cấp, dưới 03 tháng đăng ký học 

[ ] Du lịch, khách sạn, nhà hàng [ ] Nông nghiệp – Thú y 

[ ] Sửa chữa ô tô, xe máy – Vận tải [ ] Ngôn ngữ 

[ ] Dịch vụ thẩm mỹ [ ] Công nghệ thông tin 

[ ] Sản xuất chế biến gỗ [ ] Mỹ thuật 

[ ] Kỹ thuật điện, điện tử, điện dân dụng [ ] Dệt - May 
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[ ] Kế toán – kinh doanh [ ] Khác………………………….. 

 - Tên nghề cụ thể: …………………………………………………………… 

 

 IV. Nhu cầu được hỗ trợ, giải quyết việc làm 

4.1. Nhu cầu tìm việc làm 

1. Loại hình doanh nghiệp mong muốn được làm việc*:  

[ ] Nhà nước [ ] Ngoài nhà nước 

[ ] Có vốn đầu tư nước ngoài [ ] Hộ kinh doanh cá thể 

2. Tên công việc mong muốn*: ……………………………………… 

3. Ngành nghề mong muốn*:  

[ ] Hành chính, quản lý [ ] Giáo dục, đào tạo 

[ ] Y tế, chăm sóc sức khỏe [ ] Tài chính, kế toán 

[ ] Pháp lý, tư vấn Khác: ……………………… 

4. Mức lương mong muốn*:  

[ ] Dưới 5 triệu [ ] 5 - 10 triệu 

[ ] 10 - 15 triệu [ ] Trên 15 triệu 

5. Yêu cầu phúc lợi*:  

[ ] Đóng BHXH, BHYT, BHTN [ ] Hỗ trợ ăn trưa 

[ ] Xe đưa đón [ ] Hỗ trợ nhà ở 

[ ] Khác: …………………………… 

6. Địa điểm làm việc 

- Tại Hà Nội (ghi xã, phường):… 

-  Tại tỉnh, thành phố khác (ghi cụ thể)…. 

 

4.2. Kỹ năng và khả năng của người lao động 

1. Trình độ ngoại ngữ (nếu có):  

o Ngoại ngữ: ……………………… 

o Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình 

2. Trình độ tin học*:  

o Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình 

3. Kỹ năng mềm nổi bật (chọn tối đa 3)*:  

[ ] Giao tiếp [ ] Quản lý thời gian 

[ ] Làm việc nhóm [ ] Tư duy phản biện 

[ ] Quản lý nhân sự Khác: ……………………… 

4.3. Đăng ký dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc làm 

1. Đăng ký được tư vấn việc làm*: [ ] Có    [ ] Không 

2. Đăng ký được giới thiệu việc làm phù hợp*: [ ] Có     [ ] Không 
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3. Đăng ký được cung ứng thông tin thị trường lao động*: [ ] Có    [ ] Không  

4. Hình thức nhận thông tin:…. 

5. Hình thức tuyển dụng mong muốn*:   

[ ] Trực tiếp 

[ ] Qua điện thoại 

[ ] Phỏng vấn online 

[ ] Nộp CV 

[ ] Tại hệ thống Sàn GDVL 

 

 Hà Nội, ngày    tháng     năm 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 
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